ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I
MÔN LỊCH SỬ 6
I TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cư dân Ai Cập cổ đại chủ yếu viết chữ trên vật liệu gì?
	 A. Mai rùa                                                           B. Giấy Pa-pi-rút           
      C. Đất sét                                                            D. Thẻ tre
Câu 2. Kim Tự Tháp là công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia nào?
	   A. Ai Cập                                                           B. Ấn Độ	
        C. Trung Quốc	                                       D. Lưỡng Hà
Câu 3. Chữ viết của người Ấn Độ là 
A. chữ tượng hình.				          B. chữ La Mã.
C. chữ Phạn.					D. chữ hình nêm.
Câu 4. Công trình kiến trúc nổi tiếng tượng trưng cho sức sáng tạo vĩ đại của Trung Quốc là
A. Vạn lí trường thành.			B. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
C. Tử Cấm Thành				D. Thiên An Môn.
Câu 5. Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông nào?
A. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
B. Sông Ơ-phơrat và sông Ti-gro.
C. Sông Ấn và sông Hằng.
D. Sông Hồng và sông Mã
Câu 6. Công trình kiến trúc của Lưỡng Hà không còn tồn tại đến ngày nay là 
A. Kim Tự tháp.				B. Vạn Lí Trường thành.
C. vườn treo Ba-bi-lon.			D. đại bảo tháp San-chi.
Câu 7. Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào năm
A. 21TCN				           B. 221TCN
C. 206 TCN				           D. 221
Câu 8. Loại chữ viết được khắc trên mai rùa, xương thú của người Trung Quốc cổ đại được gọi là gì?
A. Kim văn.                                             B. Trúc thư.
C. Giáp cốt văn.                                      D. Thạch cổ văn.
Câu 9. Về văn học, người Ấn Độ cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng nào?
A. Kinh thi					B. Sử kí
C. Sử thi Ra-ma-y-a-na			D. I-li-át và Ô-đi-xê 
Câu 10. Đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là gì?
A. Nằm ở lưu vực các dòng sông lớn 
B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
C. Nằm ở gần biển, có nhiều vũng vịnh
D. Đất đai cằn cỗi, khô hạn
Câu 11: Trung Quốc thống nhất dưới thời
     A.  Nhà Tần                                                    B.  Nhà Đường
C.  Nhà Minh                                                 D.  Nhà Chu
Câu 12: Để củng cố sự thống nhất đất nước, nhà Tần đã áp dụng những gì trên cả nước?
     A. Chế độ đo lường                                         B. Chữ viết và pháp luật
C. Tiền tệ                                                        D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13: Các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy lần lượt là:
       A. Nhà Hán, Nhà Tần, Thời Nam – Bắc triều, Nhà Tùy
  B. Nhà Hán, Thời Tam Quốc, Nhà Tần, thời Nam – Bắc triều, Nhà Tùy
  C. Nhà Hán, Thời Tam Quốc, Thời Nam – Bắc triều, Nhà Tùy
       D. Nhà Hán, Nhà Tần, Thời Tam Quốc, Nhà Tùy.
Câu 14: Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ nước nào?
A. Nhật Bản                                                         B. Hàn Quốc
     C. Trung Quốc                                                      D. Ấn Độ
Câu 15. Ai là tác giả của hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê?
A. Hô-mê.         B. Pô-li-bi-út.             C. Hê-rô-đốt.    D. Pi-ta-go.
Câu 16. Công trình kiến trúc tiêu biểu ở La Mã cổ đại là
A. Kim tự tháp            B. thành Ba-bi-lon.
C. đấu trường Cô-li-dê.              D. Vạn lí trường thành.
Câu 17. Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ II TCN.                     B. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII.
C. Thế kỉ VII TCN.                               D. Thế kỉ X TCN.
Câu 18. Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng, vì: khu vực này
A. là trung tâm của thế giới.                 B. tiếp giáp với Trung Quốc.
C. là “ngã tư đường” của thế giới.       D. tiếp giáp với Ấn Độ.

II TỰ LUẬN
Câu 1   Tết nguyên đán của Việt Nam tính theo lịch gì? Lấy thêm ví dụ về việc sử dụng lịch âm và lịch dương ở nước ta?
Câu 2 Trình bày những thành tựu văn hóa Trung Quốc từ cổ đại đến thế kỷ VII? Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời cổ đại có ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại?
Câu 3  Qua bài 10. Hy Lạp cổ đại. Dựa vào kiến thức đã học hãy làm rõ các nội dung sau: Vì sao thủ công nghiệp và thương nghiệp là nền tảng kinh tế chính của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã?

